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DANH MỤC CÁC DỰ ÁN 

(Kèm theo Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động
giám định tư pháp được phê duyệt  theo Quyết định số 1358 /QĐ-TTg
 ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)
_______

	TT
	Tên Dự án 

	Các Hợp phần của Dự án
	Nhiệm vụ, giải pháp
	Cơ quan chủ trì/đầu mối
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian

	1
	Dự án số 1: Khảo sát, thống kê tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp ở các lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc; khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài về giám định tư pháp và xây dựng Quy hoạch tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn và cá nhân thực hiện giám định tư pháp.
	
	2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 3.1, 3.2, 5.1.
	Bộ Tư pháp
	Các Bộ chủ quản và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	2010 - 2012

	
	
	Hợp phần 1: Tiến hành thống kê, rà soát, đánh giá năng lực (quy mô, cơ cấu tổ chức, nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện giám định, trụ sở), khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự. 
	2.1.1 
	Chủ trì: Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Đầu mối: Bộ Tư pháp
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Bộ, ngành có liên quan
	2010 - 2011

	
	
	Hợp phần 2: Tổ chức khảo sát ngoài nước về mô hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp ở những nước có nền tư pháp và pháp luật phát triển như Pháp, Mỹ và những nước có nền kinh tế chuyển đổi như Cộng hòa liên bang Nga, Trung Quốc.
	2.1.2
	Bộ Tư pháp
	Các Bô chủ quản và các Bộ, ngành có liên quan
	2010 - 2011

	
	
	Hợp phần 3: Tiến hành thống kê, rà soát, đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các cơ quan, tổ chức chuyên môn trong các lĩnh vực văn hoá, tài chính - kế toán, xây dựng, môi trường, khoa học - công nghệ, thông tin - truyền thông, công thương, nông - lâm - ngư nghiệp và các lĩnh vực khác tham gia hoạt động giám định tư pháp. 
	2.2.1
	Chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các Bộ chủ quản khác.

Đầu mối: Bộ Tư pháp
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, ngành có liên quan
	2010 - 2011

	
	
	Hợp phần 4: Thống kê, rà soát, đánh giá nguồn nhân lực trong đội ngũ người giám định tư pháp. 
	3.1
	Chủ trì: Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các Bộ chủ quản khác.

Đầu mối: Bộ Tư pháp  
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, ngành có liên quan
	2010 - 2011

	
	
	Hợp phần 5: Thống kê, dự báo nhu cầu giám định của hoạt động tố tụng để làm cơ sở cho việc quy hoạch, phát triển các tổ chức và đội ngũ người giám định tư pháp.
	5.1
	Chủ trì: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, VIện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao

Đầu mối: Bộ Tư pháp
	Các Bộ chủ quản, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, ngành khác có liên quan.
	2010 - 2011

	
	
	Hợp phần 6: Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển hệ thống tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn và đội ngũ người giám định tư pháp đến năm 2020.
	2.1.3 và 3.2
	Bộ Tư pháp
	Các Bộ chủ quản, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, ngành khác có liên quan.


	2010 - 2012

	2
	Dự án số 2: Xây dựng mô hình và thực hiện thí điểm xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp. 
	
	2.2.4 
	Bộ Tư pháp
	Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan
	2011 - 2012

	3
	Dự án số 3: Tăng cường cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần và đào tạo nguồn giám định viên pháp y, pháp y tâm thần trong ngành y tế. 
	Hợp phần 1: 

Khảo sát, đánh giá nhu cầu, dự toán tổng kinh phí và bảo đảm về cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần trong ngành y tế.

Xây dựng danh mục, kế hoạch đầu tư, trang cấp các trang thiết bị, máy móc, phương tiện giám định và các điều kiện vật chất khác (trụ sở, kinh phí...) cho các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần trong ngành y tế.

Tổ chức thực hiện việc đầu tư và bảo đảm cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần trong ngành y tế theo từng giai đoạn cụ thể và thứ tự ưu tiên, trọng tâm trọng điểm. 
	4.1
	Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan
	2010 - 2015

	
	
	Hợp phần 2: Đào tạo nguồn giám định viên pháp y, pháp y tâm thần trong ngành y tế. 
	3.5
	Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan
	2010 - 2015

	4
	Dự án số 4: Tăng cường cơ  sở vật chất cho các tổ chức giám định kỹ thuật hình sự, pháp y và đào tạo nguồn giám định viên kỹ thuật hình sự và pháp y trong lực lượng công an nhân dân.
	Hợp phần 1: 

Khảo sát, đánh giá nhu cầu, dự toán tổng kinh phí và bảo đảm về cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định kỹ thuật hình sự, pháp y trong lực lượng công an nhân dân.
Xây dựng danh mục, kế hoạch đầu tư, trang cấp các trang thiết bị, máy móc, phương tiện giám định và các điều kiện vật chất khác (trụ sở, kinh phí...) cho các tổ chức giám định kỹ thuật hình sự, pháp y trong lực lượng công an nhân dân.
Tổ chức thực hiện việc đầu tư và bảo đảm cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định kỹ thuật hình sự, pháp y trong lực lượng công an nhân dân theo từng giai đoạn cụ thể và thứ tự ưu tiên, trọng tâm trọng điểm. 
	4.1
	Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan
	2010 - 2015

	
	
	Hợp phần 2: Đào tạo nguồn giám định viên kỹ thuật hình sự và pháp y trong lực lượng công an nhân dân. 
	3.5
	Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan
	2010 - 2015

	5
	Dự án số 5: Tăng cường cơ  sở vật chất cho các tổ chức giám định pháp y, kỹ thuật hình sự và đào tạo nguồn giám định           pháp y, kỹ thuật hình sự trong quân đội.
	Hợp phần 1: 

Khảo sát, đánh giá nhu cầu, dự toán tổng kinh phí và bảo đảm về cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định pháp y, kỹ thuật hình sự trong quân đội.
Xây dựng danh mục, kế hoạch đầu tư, trang cấp các trang thiết bị, máy móc, phương tiện giám định và các điều kiện vật chất khác (trụ sở, kinh phí...) cho các tổ chức giám định pháp y, kỹ thuật hình sự trong quân đội.
Tổ chức thực hiện việc đầu tư và bảo đảm cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định pháp y, kỹ thuật hình sự trong quân đội theo từng giai đoạn cụ thể và thứ tự ưu tiên, trọng tâm trọng điểm. 
	4.1
	Bộ Quốc phòng 
	Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan
	2010 - 2015

	
	
	Hợp phần 2: Đào tạo nguồn giám định viên pháp y và kỹ thuật hình sự trong quân đội. 
	3.5
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan
	2010 - 2015

	6
	Dự án số 6: Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành chuyên môn chủ quản, các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và hệ thống các cơ quan tiến hành tố tụng về quản lý giám định tư pháp; xây dựng và thực hiện Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp Trung ương.
	
	7.1, 7.2, 7.3 
	Bộ Tư pháp
	Các Bộ chủ quản, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, ngành có liên quan
	2010 - 2011
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